
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Ghi chú)

15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01

2T 13h30 TT Nề

KT Tại xưởng Nề

An toàn LĐ(Q.Tuấn) An toàn LĐ(Q.Tuấn) An toàn LĐ(Q.Tuấn) Máy XD(Q.Tuấn)-KT An toàn LĐ(Q.Tuấn)-KT 14h00 thứ 3, 4, 5

Tổ chức QLXDCT(Phú) Máy XD(Q.Tuấn) Tổ chức QLXDCT(Phú) An toàn LĐ(Q.Tuấn) Tổ chức QLXDCT(Phú)-KT học CNKTXDCTBT

3T

T2

4T

T1

Thiết kế CTDTN(Khuê) Thiết kế CTDTN(Khuê) TK đập(Sơn) Thiết kế CTDTN(Khuê) Ôn tập TK đập-KT

Thiết kế CTDTN-KT

Địa KT(Quảng) Cơ học KC(Phương) Thủy lực CT(Thu) Địa KT(Quảng) Cơ học KC(Phương)

Thủy lực CT(Thu) Địa KT(Quảng) Cơ học KC(Phương) Thủy lực CT(Thu) Địa KT(Quảng)

08h00 Thi Cơ học CS2(Tú) Địa KT(Nguyên) Trắc địa(Hạnh) Trắc địa-KT

Cơ học CL Địa KT(Nguyên) Trắc địa(Hạnh) Cơ học CS2(Tú) Cơ học CS2-KT

Thủy lực CT(Hồng) Thủy văn CT(Yến) Địa KT(Quảng) 08h00 Thi MM

Thủy văn CT(Yến) Thủy lực CT(Hồng) Thủy lực CT(Hồng) Sức bền VL Thủy lực CT

Kế toán QTCP(Thúy) TT chứng khoán(Hiền) Kế toán QTCP(Thúy) TT chứng khoán(Hiền) Kế toán QTCP(Thúy)

Cơ học CS(Tuyên) Tin học(Kiên) Cơ học CS(Tuyên) Đồ họa KT(Phương) Anh văn(Thủy) Tin học

Đồ họa KT(Phương) Anh văn(Thủy) Anh văn(Thủy) Cơ học CS(Tuyên) Tin học(Kiên) học tại P.402

Luật và chuẩn mực KT(Vui)(303) Tin học(Kiên) Luật và chuẩn mực KT(Vui)(303) Luật kinh tế(Hưng)(303) Anh văn(Thủy) MM

Luật kinh tế(Hưng)(303) Anh văn(Thủy) Anh văn(Thủy) Luật và chuẩn mực KT(Vui)(303) Tin học(Kiên) Cơ học CS

GDTC C2(Quý) GDTC C2(Quý) Luật và chuẩn mực KT

8T

T5

Trang bị điện(Toán) Máy điện(Dung) ĐL điện và cảm biến(Quân)

Trang bị điện(Toán) Máy điện(Dung) ĐL điện và cảm biến(Quân)

Trang bị điện(Toán) Máy điện(Dung) ĐL điện và cảm biến(Quân)

Trang bị điện(Toán) Máy điện(Dung) ĐL điện và cảm biến(Quân)

Hóa học (Trường) Ngữ văn (Hòa) Lịch sử(Hường) Đại số(Thoa) Vật lý(Phương)

Hóa học (Trường) Ngữ văn (Hòa) Hình học(Thu) Đại số(Thoa) Sinh học(Yến)

Vật lý(Phương) Ngữ văn (Hòa) Hình học(Thu) Địa lý(Hà) Vật lý(Phương)

Hình học(Thu) Ngữ văn (Hòa) Hóa học(Trường) Sinh hoạt

Vật lý (Hương) Hóa học(Trường) Đại số(Hiền) Địa lý(Hà) Sinh học(Yến)

Vật lý (Hương) Lịch sử(Hường) Đại số(Hiền) Địa lý(Hà) Ngữ văn (Tuyền)

Hình học(Lê) Hình học(Lê) Vật lý (Hương) Hóa học(Trường) Ngữ văn (Tuyền)

Ngữ văn (Tuyền) Hình học(Lê) Hóa học(Trường) Sinh hoạt

Thực tập môn học

Thực tập KTV QLKTCTTL

Cô Thủy + Cô Hoằng

Cô Nga + Cô Vui

Ôn Sức bền VL

Thầy Chính + Thầy Sính

Thực tập KTV Thi công

101

Sáng

Chiều

68C

(Chính)
103 Chiều

Chiều
69C5

(Liên)

301

68C5

(Lan Anh)

102

C10A1

(Hường)

Sáng

Sáng

C8LT

(Tho)
205 Sáng

C9TC

(Tú)
102

C9TK

(Hạnh)
101

302 Sáng

LỚP

(GVCN)

C8TK

(Khuê)
201

Buổi lên lớp

Sáng

Tuần 25 (Từ 15/01 đến 21/01/2018)
Phòng học

Thực tập Nề

Thầy Q.Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP - NĂM HỌC 2017 - 2018

Ôn Cơ học CL

C8TC

(Phú)

C9KT

(Thúy)

202

Sáng

C8KT

(Thanh)
204 Sáng

Sáng

C8TN

(Hương)
203

Sáng

104 Sáng

C9TN

(Yến)
103


